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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện  

các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 27/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ;  

Căn cứ Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 

Chính phủ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 21/2026/TT-BKHCN ngày 20/5/2026 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, 

cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực viễn thông thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 
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Căn cứ Quyết định số 2527/QĐ-BKHCN ngày 21/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2026 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

2959/TTr-SKHCN  ngày 15/7/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai 

Châu thực hiện giải quyết 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông và 

Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, cụ thể 

như sau: 

(1) Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung 

cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(2) Hoàn trả mã mạng di động H2H, số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch 

vụ tin nhắn ngắn được phân bổ theo phương thức đấu giá; 

(3) Đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông; 

(4) Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ 

thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị; 

(5) Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng 

mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trường 

hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; 

(6) Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại 

mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến 

điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn 

thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
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(7) Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với 

tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch 

vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử 

dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm 

vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

(8) Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ 

tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; 

(9) Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp 

trên mạng viễn thông cố định mặt đất) và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 

dịch vụ viễn thông; 

(10) Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với 

tranh chấp của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép cung cấp dịch 

vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ 

viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(11) Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp viễn 

thông không phải là doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, 

doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc doanh nghiệp thuộc 

nhóm doanh nghiệpviễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với thị trường 

dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích (trừ doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại 

mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến 

điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn 

thông trên một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và giấy phép cung cấp dịch 

vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ 

viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất)) khi ngừng kinh 

doanh một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ viễn thông; 

(12) Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông đối với 

tranh chấp của các doanh nghiệp viễn thông trừ doanh nghiệp viễn thông thuộc 

phạm vi giấy phép cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công 

cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số 

thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng viễn thông trên một tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và của doanh nghiệp viễn thông thuộc phạm vi giấy phép 

cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định 

mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 



4 

 

(13) Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng 

trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp 

trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(14) Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung 

cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(15) Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ 

tầng mạng đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 36 

Nghị định số 163/2024/NĐ-CP trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất 

(dịch vụ viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐCP;  

(16) Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ 

tầng mạng trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp quy định tại 

điểm a, điểm b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; 

(17) Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng trừ loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung 

cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(18) Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh quốc 

gia, đài truyền hình quốc gia 

(19) Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài phát thanh 

quốc gia, đài truyền hình quốc gia 

(20) Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông cấp cho đài 

phát thanh quốc gia, đài truyền hình quốc gia; 

(21) Cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; 

(22) Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; 

(23) Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; 

(24) Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; 

(25) Gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; 

(26) Sửa đổi, bổ sung giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông;   

(27) Phân bổ mã mạng di động H2H, số dịch vụ giải đáp thông tin, số 

dịch vụ tin nhắn ngắn theo phương thức đấu giá; 

(28) Chuyển nhượng quyền sử dụng số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch 

vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, mã mạng di động H2H phân bổ qua phương thức 

đấu giá; 
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(29) Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với 

sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; 

(30) Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 

mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp 

trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(31) Thủ tục cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 

loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô 

tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập mạng 

viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

(32) Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

không có hạ tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ 

viễn thông cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất) đối với trường hợp 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; 

(33) Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có 

hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng 

băng tần số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi 

thiết lập mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối 

với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 36 Nghị định số 

163/2024/NĐ-CP; 

(34) Thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng 

mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

(35) Thủ tục gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ 

tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(36) Thủ tục cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng 

mạng, loại mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử dụng băng tần 

số vô tuyến điện, không sử dụng số thuê bao viễn thông có phạm vi thiết lập 

mạng viễn thông trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

(37) Thủ tục cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ 

tầng mạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông 

cung cấp trên mạng viễn thông cố định mặt đất); 

(38) Thủ tục phân bổ số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá; 

(39) Thủ tục hoàn trả số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương 

thức đấu giá; 
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(40) Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch 

vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”; 

(41) Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu. 

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết 

ngày 28/02/2027; trừ trường hợp các quy định của pháp luật có liên quan đến 

nội dung ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 

thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 

Điều 2. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  

1. Tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định 

này đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung được ủy quyền; báo cáo kết quả thực 

hiện nội dung được uỷ quyền theo quy định; Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ được sử dụng hình thức văn bản, con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ 

để thực hiện nhiệm vụ được uỷ quyền theo quy định. 

2. Chủ động rà soát, cập nhật các quy định hiện hành để tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung được ủy quyền theo đúng quy định hiện 

hành; Xây dựng và trình ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; các tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V, CB, HCC, Vx1; 

- Lưu: VT, Hcc4. 

 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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